
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: TRẦN THỊ THÚY VÂN LOẠI:

BTL KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

LỚP: CÐ KT 18

MÔN:

4

SỐ TC: 3

HỌC KỲ:

BT

SỐ TIẾT: 45

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG 
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.421/09/2000AnhNguyễn Trần Tuấn03101810021

7.024/10/2000ÁnhNguyễN Thị Ngọc03101810042

7.520/05/2000ChâuNgô Hoàn03101810053

7.704/09/2000GiaùNguyễn Phước03101810094

8.026/11/2000GiàuTrần Thị Thanh03101810105

5.230/4/1999HàHứa Thị Ngọc03101810116

7.409/03/2000HàoHuỳnh Nhật03101810127

8.008/02/2000HảoNguyễn Thùy Hoàn03101810138

7.707/09/2000HânNguyễn Thị Ngọc03101810149

7.407/02/2000HậuNguyễn Hữu031018101710

7.117/01/2000HiểnHuỳnh Khánh031018101811

8.009/06/2000HồngPhan Thị Mỹ031018101912

7.720/03/2000HuyềnLê Thị Bích031018102013

7.728/10/2000KhaNguyễn Mai031018102114

7.413/07/2000KiềuDương Thị031018102315

7.728/09/2000LinhHồ Thị Hồng031018102516

6.419/04/2000LinhPhan Huỳnh Phương031018102617

8.001/01/2000LoanGiả Thị Cẩm031018102718

8.018/2/2000MaiPhạm Thị Trúc031018103119

8.315/10/2000MẫnNguyễn Thị Kiều031018103220

8.311/12/2000NgaMạc Thị Quỳnh031018103321

6.711/11/2000NgânBiện Thị Thúy031018103422

6.824/11/2000NgânHồ Bảo031018103523

8.327/10/2000NgânMai Vũ Hiếu031018103624

8.007/04/2000NgânNguyễn Thị Thanh031018103725

5.014/02/2000NgânTrần Thị Thu031018103826

8.301/02/2000NgânVõ Thị Kim031018103927

6.522/10/2000NghiĐỗ Minh031018104028

6.703/02/2000NghĩaNguyễn Hiếu031018104129

6.223/03/2000Ngoc̣Trần Mộng031018104230

7.709/02/2000NgọcTrần Thị Ánh031018104331

0.815/11/1999NhungNguyễn Hồng031018104432

5.512/11/2000NhưHoàng Ngọc031018104533
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5.417/10/1999NhưLê Thị Huỳnh031018104634

8.309/07/2000NữNguyễn Thị Mỹ031018104735

6.518/05/2000PhụngGiang Ngọc031018104836

5.713/03/2000SắtNguyễn Duy031018105037

0.009/12/2000TâmNguyễn Thanh031018105238

6.226/01/2000ThảoNguyễn Ngọc Phương031018105339

6.505/04/2000ThụcNguyễn Thị Đoan031018105640

7.310/05/2000ThưNguyễn Minh031018105741

8.305/06/2000ThyLê Nguyễn Kim031018105842

6.717/08/2000TrâmPhan Ngọc031018106043

8.022/10/2000TrâmPhan Thị Trinh031018106144

6.315/09/2000TrânNguyễn Ngọc Phương031018106345

8.328/07/2000TriềuTrang Lê Hoàng031018106446

5.226/09/2000TríNguyễn Huỳnh Minh031018106547

8.028/10/2000TrúcNguyễn Thanh031018106648

7.202/11/2000TuấnVõ Hoàng031018106749

5.014/04/2000TuyêǹThị Nhri031018106850

8.302/02/2000TuyềnLê Ngọc031018106951

5.915/05/2000VinhNguyễn Hoàng031018107152

5.923/1/2000VũPhan Quốc031018107253

HG-CÐKT17-BTL-KTDN5.111/11/1998KhoaTrần Đăng031016103054

HG-CÐKT17-BTL-KTDN5.130/05/1998ThúyNguyễn Thị Ngọc031016107255

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ THÚY VÂN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 28 tháng 07 năm 2020

2(3.6%)0(0%)11(20%)11(20%)15(27.3%)16(29.1%)0(0%)55(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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